
 

 

TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, Trường Đại học Khoa học, ĐH Huế 

 Tập 23, Số 2 (2023) 
 

263 

 

MỐI QUAN HỆ GIỮA CHẤT LƯỢNG NƯỚC VÀ SỰ PHÂN BỐ CỦA THỰC VẬT 

PHÙ DU TẠI KHU VỰC NUÔI TRỒNG THỦY SẢN Ở ĐẦM THỦY TÚ, TỈNH 

THỪA THIÊN HUẾ 

 

Hoàng Thị Mỹ Hằng*, Tề Minh Sơn, Đường Văn Hiếu 

Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế 

* Email: htmhang@husc.edu.vn 

Ngày nhận bài: 18/4/2023; ngày hoàn thành phản biện: 20/4/2023; ngày duyệt đăng: 4/12/2023 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu xác định mối tương quan giữa chất lượng nước tới sự phân bố của 

thực vật phù du (TVPD) ở khu vực chịu ảnh hưởng của nước thải nuôi trồng thủy 

sản. Các mẫu khảo sát được thu thập tại 3 khu vực có các kênh xả nước thải nuôi 

trồng thủy sản ra đầm Thủy Tú và được chia thành 4 nhóm để đánh giá sự khác 

biệt theo không gian và thời gian. Kết quả cho thấy rằng có sự biến động rất lớn về 

thành phần và mật độ tế bào TVPD giữa 2 tháng khảo sát. Mặt khác, sự biến động 

các yếu tố môi trường đã tác động khác nhau đến mật độ tế bào TVPD trong 2 thời 

điểm lấy mẫu. Trong khi độ mặn, TDS là các yếu tố giới hạn cho sự phát triển của 

TVPD trong tháng 3, các thành phần dinh dưỡng như TP, TN, NO3-N lại là các yếu 

tố quyết định trong tháng 7. Ngoài ra, nghiên cứu cũng cho thấy được xu hướng 

mật độ tế bào TVPD giảm dần từ trong ao ra đến ngoài đầm theo các khoảng cách 

khác nhau. 

Từ khóa: Thực vật phù du, chất lượng nước, nuôi trồng thủy sản 

 

1. MỞ ĐẦU 

Thực vật phù du bao gồm các loài vi tảo sống trong môi  trường nước. Chúng 

đóng vai trò là sinh vật sơ cấp trong lưới thức ăn của hệ sinh thái. Nhờ đó, năng lượng 

vật chất được tích lũy và chuyển đổi [16]. Do vậy , thực vật phù du đóng vai trò quan 

trong quyết định đến tính đa dạng cũng như năng suất sinh học của hệ sinh thái. Vì 

sống lơ lửng trong môi trường và sử dụng trực tiếp các nguồn dinh dưỡng trong nước 

để sinh trưởng và phát triển, TVPD bị chi phối trực tiếp bởi các điều kiên môi trường 

[12,17]. Các yếu tố môi trường tác động mạnh đến sự phân bố của quần xã thực vật 

phù du có thể kể đến như nhiệt độ, ánh sáng, độ đục, hàm lượng chất dinh dưỡng và 

khu hệ động vật ăn lọc. Ở các khu vực nước lợ hoặc vùng ven biển hay các vùng bị 

nhiễm mặn, độ muối đóng vai trò quan trọng chi phối quần xã TVPD. Bởi vậy, khi chất 
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lượng môi trường nước thay đổi, cấu trúc của quần xã TVPD cũng sẽ chịu ảnh hưởng 

theo [21, 22]. 

Tại một số nước ở châu Âu, thực vật phù du là một trong những nhóm sinh vật 

quan trong hàng đầu trong các chương trình quan trắc chất lượng nước mặt [1]. Tại 

châu Á, Omar đã sử dụng nhiều loài TVPD chỉ thị và đánh giá nhiều dạng ô nhiễm 

khác nhau trong môi trường. Mặt khác, trong nước có nhiều nghiên cứu về thành phần 

và mật độ của thực vật phù du [6, 13, 23] nhưng nghiên cứu về sự phân bố của chúng 

trong mối tương quan với chất lượng môi trường thì còn khá khiêm tốn. Đặc biệt, có 

rất ít những thông tin về sự biến động trong cấu trúc của quần xã TVPD dưới sự tác 

động của nước thải nuôi trồng thủy sản. Do vậy, mục tiêu của nghiên cứu này nhằm 

đánh giá xem liệu nước thải tại khu vực nuôi trồng thủy sản ở đầm Thủy Tú, tỉnh Thừa 

Thiên Huế có ảnh hưởng như thế nào tới cấu trúc của quần xã thực vật phù du hay 

không. 

 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Khu vực nghiên cứu 

Đầm Thủy Tú là một đầm trong ba đầm cấu thành hệ đầm phá Tam Giang – 

Cầu Hai, bao gồm phá Tam Giang, đầm Thủy Tú và đầm Cầu Hai. Đầm Thủy Tú bao 

gồm các đầm An Truyền, Thanh Lam (đầm Sam), Hà Trung và Thủy Tú kéo dài từ cầu 

Thuận An đến Cồn Trai trên chiều dài 33 km và có diện tích tới 5.220 ha.  Chiều sâu 

của đầm thay đổi từ 1 - 1,5 m đến 3 – 5 m tùy thuộc khu vực nhưng phổ biến là 1,5 – 2 

m. Diện tích mặt nước của đầm vào khoảng 60 km2 [9]. Trong nghiên cứu của chúng tôi 

chỉ tập trung vào đầm Thủy Tú nhỏ kéo dài từ cầu Trường Hà đến Cồn Trai, tiếp giáp 

với đầm Cầu Hai, thuộc 2 huyện Phú Vang và Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.  

https://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BA%A7u_Thu%E1%BA%ADn_An
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BA%A7u_Thu%E1%BA%ADn_An
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2.2. Phương pháp lấy mẫu 

- Tại khu vực nghiên cứu, 3 vị trí kênh xả thải nước thải nuôi trồng thủy sản 

được lựa chọn để lấy mẫu. Tại mỗi vị trí này, mẫu được lấy ngay tại nơi giao nhau 

giữa nguồn nước thải nuôi trồng thủy sản và nước bên ngoài đầm phá. Ngoài ra, mẫu 

cũng được lấy tại khoảng cách từ dưới 100 m, và tại 200 – 300 m so với nguồn thải. Bản 

đồ khu vực lấy mẫu được thể hiện trong hình 1. Mẫu được lấy vào 2 thời điểm tháng 3 

(các ao nuôi đã bắt đầu thả giống được 1 tuần) và tháng 7/2021 (khi vụ nuôi đã bắt đầu 

được 3 đến 4 tuần).  

Các mẫu được chia thành 4 nhóm, trong đó, nhóm 1 là các ao nuôi, bao gồm P1, 

P2 và P3; nhóm 2 là tại vị trí kênh xả thải (tại điểm giao nhau giữa nước thải ở kênh và 

môi trường nước ngoài đầm) bao gồm các vị trí TT1, TT6 và TT10; nhóm 3 – các điểm 

tại khoảng cách dưới 100 m gồm các mẫu TT2, TT7 và TT11 so với các điểm lấy mẫu ở 

nhóm 2 tương ứng; nhóm 4 – các điểm tại khoảng cách 200 đến 300 m so với các điểm 

lấy mẫu ở nhóm 2 tương ứng, gồm 8 điểm được liệt kê trong hình 1.  

- Đối với mẫu xác định chất lượng nước được thu bằng thiết bị lấy mẫu nước 

ngang (model 1120 – G45, Hoa Kỳ), mẫu nước là mẫu tổ hợp ở 2 độ sâu 30 và 80 cm 

hoặc  50 và 100 cm (tùy thuộc vào độ sâu của từng điểm lấy mẫu) dưới mặt nước theo 

tỷ lệ thể tích 1:1, bảo quản lạnh ở nhiệt độ < 4oC trong chai nhựa PET và được vận 

Hình 1. Sơ đồ  vị trí các điểm lấy mẫu ở đầm Thủy Tú. 
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chuyển về phòng thí nghiệm. Riêng mẫu phân tích Chlorophyl – A được đựng trong 

chai nhựa tối màu 1,5 L và phân tích trong vòng 24h sau khi lấy. 

- Đối với mẫu TVPD: 

+ Mẫu định tính được thu theo phương pháp của Edward và David bằng lưới 

hình chóp (mắt lưới 20μm, đường kính miệng lưới 40 cm) bằng cách quăng và kéo lưới 

khoảng 7 - 10 lần quanh điểm khảo sát. Mẫu thu được giữ trong lọ nhựa 150 mL.  

+ Mẫu định lượng: Sử dụng phương pháp lấy mẫu nước ngang như được đề 

cập ở trên. Mẫu được đựng trong chai nhưa PET 1,5 L. 

Mẫu định lượng và định tính TVPD sau khi lấy sẽ được cố định bằng 2 – 4 mL 

dung dịch Lugol/1000 mL mẫu. Các mẫu này được bảo quản ở khu vực trong tối/mát 

cho tới khi phân tích ở trong phòng thí nghiệm. 

2.3. Phương pháp phân tích mẫu môi trường 

- Các thông số DO, pH, Độ muối, EC, TDS được đo hiện trường bằng máy đo 

đa chỉ tiêu Horiba U5000 (Nhật Bản) 

- Các thông số NO3-N, TN và Chlorophyl – A được xác định bằng các phương 

pháp tiêu chuẩn của APHA [2]. Riêng TP được  phân tích theo tài liệu của David W. M. [7]. 

2.4. Phương pháp định lượng và định tính mẫu TVPD 

- Phương pháp định tính: TVPD được định loại đến chi bằng phương pháp 

hình thái kính hiễn vi quang học Olympus CX33 độ phóng đại 40X theo khoá định loại 

của Tôn Thất Pháp [15], Carmelo R. T [5], Desikachary [8], Shirota [19]. 

- Phương pháp định lượng: Trong phòng thí nghiệm, mẫu nước ban đầu được 

lắc đều chuyển vào ống đong hình trụ 1000 mL để lắng và loại dần nước qua nhiều giai 

đoạn, mỗi giai đoạn lắng kéo dài từ 24–48 giờ tương ứng các ống đong hình trụ có thể 

tích lần lượt là 1.000 mL→500 mL → 200 mL →100 mL. Sau cùng loại bỏ phần nước 

phía trên ở ống 100 mL và giữ lại phần nước chứa mẫu bên dưới với thể tích khoảng 50 

mL và được lưu trữ trong chai nhựa 150mL có nắp đậy cho đến khi phân tích. 

- Số lượng tế bào TVPD được xác định theo phương pháp của UNESCO [20]. 

Cho mẫu vào buồng đếm Sedgewick-Rafter có thể tích 1.000 µL đếm không lặp lại số 

lượng tế bào có mặt trong khoảng từ 300–1.000 ô đếm (tương đương 300–1.000 µL). 

2.5. Phương pháp xử lý số liệu 

- Số liệu được tính toán và xử lý bằng phần mềm SPSS 29.0. Sử dụng phân tích 

ANOVA một yếu tố để đánh giá sự khác biệt giữa các nhóm theo không gian cũng như 

đánh giá sự khác biệt về thời gian giữa tháng 3 và tháng 7. 
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- Sử dụng phân tích thành phần chính (PCA) bằng phần mềm R-studio để xác 

định môi trương quan giữa các thông số môi trường và mật độ tế bào TVPD. 

 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Chất lượng môi trường nước tại khu vực nuôi trồng thủy sản ở đầm Thủy Tú 

Căn cứ vào cách lấy mẫu và sự phân bố các mẫu trên hình 1, sự biến động về 

các thông số chất lượng nước tại bốn nhóm này được thể hiện qua hình 2. 
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Hình 2. Sự biến động chất lượng nước tại khu vực nuôi trồng thủy sản tại đầm Thủy Tú. 

Dựa vào hình 2 và kết quả phân tích ANOVA 1 yếu tố cho thấy, giá trị DO và 

pH giữa các nhóm không có sự khác biệt với p-value > 0,05. Trong khi đó, vào tháng 3, 

các giá trị về độ muối, TDS, NO3-N, TN, TP và ChlA trong các ao nuôi cao hơn hẵn so 

với 3 nhóm vị trí lấy mẫu còn lại với p-value < 0,01. Đối với chất lượng nước ở tháng 7, 

mặc dù kết quả về độ muối, TDS, NO3-N, ChlA giữa các nhóm không có sự khác biệt 

có ý nghĩa thống kê, giá trị hai thông số TN và TP tại các ao nuôi lớn hơn rất nhiều so 

với các nhóm khác với p-value < 0,02. Thực tế, các ao nuôi trồng thủy sản được bỗ sung 

thức ăn, phân bón để gia tăng lượng tảo, tăng lượng động vật phù du làm thức ăn cho 

cá tôm nên trong các ao nuôi thường các giá trị dinh dưỡng cao hơn bên ngoài. Mặt 

khác, khi nước thải thải ra ngoài đầm sẽ bị pha loãng. Ngoài ra, vào tháng 3 - thời điểm 

kết thúc mùa mưa bắt đầu vào mùa khô, độ mặn còn thấp, TVPD trong đầm phát triển 

với số lượng tế bào (với tổng tế bào trên 30. 103) ít hơn hẵn so với tháng 7 (tổng tế bào 

trên 730. 103) (Hình 4) cũng là lý do dẫn tới sự khác biệt giá trị các thông số chất lượng 

nước giữa nhóm ao nuôi so với các nhóm khác. Chính vì thời điểm tháng 3 mới bắt đầu 

của mùa khô trong khi vào tháng 7 là mùa khô kiệt nên tất cả các thông số chất lượng 

nước (ngoại trừ TN) đều có sự khác biệt giữa 2 thời điểm lấy mẫu. Cụ thể, trong khi 

nồng độ NO3-N trong tháng 7 thấp hơn trong tháng 3, các giá trị về DO, pH, độ muối, 

TDS, TP và ChlA lại cao hơn rất nhiều. Việc NO3-N trong tháng 7 thấp hơn cũng có thể 

là do sự đồng hóa nitrat của một số loài TVPD như trong một số nghiên cứu của 

Caperon [4], Eppley và cộng sự [10], của Parsons and Takahashi [14] đã chứng minh.  

3.2. Sự biến động thành phần thực vật phù du tại khu vực nghiên cứu 

Trong 2 thời điểm lấy mẫu, tảo silic là ngành có số lượng chi lớn nhất (khoảng 

60%), được thể hiện trong hình 3.  
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Ngoài ra, riêng tháng 3 có sự xuất hiện của tảo lục Spyrogyra (300 tế bào/L) cũng 

như một số chi tảo lam Anabaena và Calothrix trong một số điểm lấy mẫu với mật độ tế 

bào lớn (tương ứng 3000 và 8980 tế bào/L) trong khi đó ở tháng 7 thì không. Điều này 

cho thấy 2 chi này thường sống ở môi trường có độ muối thấp, sang tháng 7 với độ 

muối cao (>16‰) thì không còn thấy sự xuất hiện của các chi này. Mặt khác, như đã 

đánh giá ở trên trong tháng 7,  nồng độ muối và hàm lượng chất dinh dưỡng cao hơn 

trong tháng 3 đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển các loài TVPD ưa lợ và mặn. 

Do đó,  mật độ tế bào của TVPD trong tháng 3 thấp hơn hẵn trong tháng 7 (p-value 

<0,005) và được mô tả trong hình 4. Một nghiên cứu của Shannan Xu tại khu vực cửa 

sông Châu Giang cũng cho thấy rằng nồng độ các chất dinh dưỡng và các yếu tố thủy 

văn như độ sâu của nước và độ mặn hỗ trợ mạnh mẽ cho sự phát triển của thực vật 

phù du [18]. Bên cạnh đó, hình 4 còn cho thấy xu hướng phân bố mật độ tế bào TVPD 

giảm dần từ trong ao ra đến bên ngoài đầm theo các khoảng cách lấy mẫu khác nhau, 

biểu hiện rõ ràng nhất trong tháng 7 thời điểm có mật độ tế bào TVPD cao. 

 
Hình 4. Biến động mật độ tế bào trung bình của TVPD theo không gian. 
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Hình 3. Sự phân bố của TVPD theo các thời điểm quan trắc. 
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3.3. Mối tương quan giữa mật độ TVPD và chất lượng nước tại khu vực nuôi trồng 

thủy sản ở đầm Thủy Tú 

Đã có nhiều nghiên cứu cho thấy các thông số môi trường như độ muối, TSS, 

pH và hàm lượng các chất dinh dưỡng đóng vai trò quan trong trong việc kiến thiết 

nên cấu trúc của quần xã TVPD [3, 12, 16]. Do đó, nghiên cứu đã tiến hành phân tích 

thành phần chính (PCA) giữa các yếu tố môi trường và mật độ tế bào của một số chi 

TVPD trong 2 tháng 3 và tháng 7 (Hình 5). 

 

Kết quả cho thấy hai thành phần chính DIM 1 và DIM 2 giải thích được trên 

75% và 59% dữ liệu tương ứng của tháng 3 và tháng 7. Mặt khác, hình 3. 4 đã thấy 

được có sự khác biệt rõ rệt về các yếu tố môi trường chi phối đến sự phân bố và phát 

triển của các loài TVPD. Cụ thể, vào tháng 3 khi độ muối thấp (<10‰), yếu tố độ muối, 

TDS chính là các yếu tố môi trường có ảnh hưởng rõ rệt nhật đến mật độ tế bào của các 

loài TVPD. Ngoài 2 chi tảo giáp (Prorocentrum và Protoperidium)và chi Thalassiosira có 

mật độ tế bào tương quan yếu với pH và các yếu tố dinh dưỡng, các chi khác lại tương 

quan thuận rất chặt chẽ với độ muối, TDS. Điều này chứng tỏ vào thời điểm này, độ 

muối, TDS là các yếu tố giới hạn cho sự phát triển của các loài TVPD. Ngược lại, vào 

tháng 7 khi độ muối lên đến trên 16‰, lúc này sự phát triển của các loài TVPD lại bị 

chi phối bởi yếu tố dinh dưỡng. Ngoài Protocentrum có mối tương quan thuận với pH, 

các chi còn lại tương quan thuận rất chặt chẽ với hàm lượng các chất dinh dưỡng. Đặc 

biệt, NO3-N có ảnh hưởng rất lớn đến sự mật độ của các chi Nostoc, Arthrospira, 

Thalassionema, trong khi đó TN chi phối đến sự phát triển của Gymnodinium, 

Oscillatoria, Prorocentrum, Amphora, Nitzschia, Navicula. Bên cạnh đó, trong cả 2 thời 

điểm quan trắc, DO không có mối tương quan thậm chí tương quan nghịch với mật độ 

Hình 5. Mối tương quan giữa mật độ TVPD và các yếu tố môi trường. 

Tháng 3/2021 Tháng 7/2021 
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tế bào TVPD. Sự khác biệt này đúng với nhận định của G-Yull Rhee cho rằng các yếu 

tố dinh dưỡng như P và N vô cơ  là những yếu tố giới hạn lên sự phát triển của quần 

xã TVPD trong môi trường nước. Tuy nhiên, tác động này có thể thay đổi theo mùa, vĩ 

độ và độ sâu bỏi vì khi đó vẫn còn có những yếu tố giới hạn khác tác động lớn hơn cả 

dinh dưỡng [11]. 

 

3. KẾT LUẬN 

Sự phân bố và phát triển của TVPD chiu ảnh hưởng rất lớn đến các yếu tố môi 

trường như độ muối, TDS, pH, NO3-N, TN, TP. Khu vực nghiên cứu (đầm Thủy Tú) có 

tiết diện khá hẹp, thường xuyên chịu tác động của nước thải nuôi trồng thủy sản. Do 

đó, sự phân bố  và mật độ tế bào các loài TVPD ở khu vực này có sự  khác biệt đáng kể 

theo không gian và thời gian do sự biến động chất lượng nước dưới tác động của nuôi 

trồng thủy sản. Từ đây cho thấy được mức độ ảnh hưởng nhất định của hoạt động 

nuôi trồng thủy sản đến sự phát triển của TVPD, mắt xích đầu tiên trong lưới thức ăn 

của hệ sinh thái khu vực đầm phá Tam Giang – Cầu Hai. 
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ABSTRACT 

The research was to determine the correlation between water quality and the cell 

composition and density of phytoplankton in the area that was affected by 

aquaculture wastewater. The monitoring samples were collected at three regions 

where the wastewater channel discharged into Thuy Tu lagoon.  The samples were 

divided into 4 groups to assess the temporal and spatial distinguishes. The results 

revealed that there was a significant fluctuation in the cell composition and density 

of phytoplankton in March and July. Furthermore, the fluctuating environmental 

factors impacted cell composition in 2 moments. Meanwhile, salinity and TDS 

were limited factors of phytoplankton growth in March, nutrient factors such as 

TP, TN and NO3-N played a decisive role in July. Additionally, the research 

indicated the trend of phytoplankton’s cell composition that gradually decreased 

from the ponds to open water through different distances. 

Keywords: phytoplankton, water quality, aquaculture. 
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